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PH  L C 2: DANH SÁCH CÁN B , GI NG VIÊN THAM GIA COI THI H C KỲ II NĂM H C 2017-2018Ụ Ụ Ộ Ả Ọ Ọ

H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú

Bùi Thuý Vân 4 Cán b  coi thiộ

Đào H ng Quyênồ 13 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Ph m Th  Quỳnh Liênạ ị 15 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Phan Th  Thanh Huy nị ề 14 Ca1 Ca3 Ca3 Ca1

Bùi Quý Thu nấ 16 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Ph m Huy n Trangạ ề 14 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Đ ng Th  Kim Dungặ ị 14 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Nguy n Th c Hoátễ ạ 2 Ca2 Ca1

Nguy n Vi t Anhễ ệ 10 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Vũ Th  Nhàiị 8 Ca3 Ca1

Mai Th  Hoaị 12 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1

Nguy n T. H i Y nễ ả ế 12 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1

Đ  Thanh H ngỗ ươ 13 Ca3 Ca2 Ca1 Ca1 Ca1

Mai Văn Sáu 14 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1

Đ  Th  H ngỗ ị ươ 1 Ca2

Nguy n Thanh Bìnhễ 2 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Vũ Đình Hòa 2 Ca3 Ca1

Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2
Ca3
Ca4

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KTĐN

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca3
Ca4

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
TCTT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa Đ u ầ
tư

Khoa Đ u ầ
tư

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề
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H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú
Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

2 Ca2 Ca2

Ph m Ng c Trạ ọ ụ 17 Ca1 Ca1 Ca1

Tr n Th  Ninhầ ị 15 Ca3 Ca1 Ca1

Lê Huy Đoàn 3 Ca2 Ca1 Ca1

Tr n Th  Trúcầ ị 8 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1

Nguy n Thành Đôễ 9 Ca1 Ca1 Ca1

Bùi Th  Hoàng Maiị 13 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Phan Lê Nga 14 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Nguy n Quang S nễ ơ 14 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Ngô Phúc H nhạ Khoa CSC 2 Ca3 Ca3

Nguy n Th  Thuễ ị Khoa CSC 13 Ca3 Ca1 Ca1

Vũ Th  Tâmị Khoa CSC 13 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Nguy n Nam H iễ ả Khoa CSC 7 Ca1 Ca2

T ng Th  Lan Anhườ ị Khoa CSC 13 Ca3 Ca1 Ca2 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3

Đinh Quang Tr ngườ 1 Ca1

Ngô Minh Thu nậ 5 Ca3

Đào Văn M ngừ 9 Ca1 Ca3 Ca1

Vũ Th  Thái Hàị 16 Ca3 Ca2 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1

Nguy n Th  Thanh Ngaễ ị 15 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1

Nguy n Th  Bích ễ ị
Ph ngươ

Khoa Đ u ầ
tư

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa Đ u ầ
tư

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca3
Ca4

Ca2
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa Đ u ầ
tư

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
KHPT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca3
Ca4

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa TH-
CTH

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa TH-
CTH

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa TH-
CTH

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa TH-
CTH

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề
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H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú
Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

Vũ Th  Minh Tâmị 13 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1

Vũ Th  Minh Lu nị ậ 4 Ca1 Ca1 Ca2 Ca1

Tr nh Tùngị 5 Ca1

Đ ng Th  Quỳnh Trangặ ị 14 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Lê Th  Hoài Th ngị ươ 11 Ca1 Ca3 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1

Nguy n Th  Vinhễ ế Khoa ĐT 4 Ca4 Ca1

Đ  Ki n V ngỗ ế ọ Khoa ĐT 1 Ca3

Ph m Minh Túạ Khoa ĐT 5 Ca1

Nguy n Vi t H ngễ ệ ư Khoa ĐT 15 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Tr n Tr ng Nguyênầ ọ 1 Ca2

Nguy n Văn Tu nễ ấ Khoa Toán 6 Ca1 Ca3

Bùi Đ c D ngứ ươ Khoa Toán 11 Ca1 Ca1 Ca3

Đ  Th  D ngỗ ế ươ Khoa Toán 11 Ca3 Ca3 Ca1 Ca2 Ca1 Ca1 Ca1

Nguy n Th  H ng Nhâmễ ị ồ Khoa Toán 14 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1

Nguy n Ph ng Lanễ ươ Khoa Toán 15 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1

Tr n Th  H ng Tràầ ị ươ Khoa Toán 15 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3 Ca2 Ca1 Ca1

L u Th  Tuy tư ị ế BM Lu tậ 13 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3

Đ ng Minh Ph ngặ ươ BM Lu tậ 13 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3

Nguy n Ti n Đ tễ ế ạ BM Lu tậ 14 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3

Nguy n Th  Hùngễ ế P QLĐT 1 Ca3

Khoa TH-
CTH

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
QTDN

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
QTDN

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
QTDN

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
QTDN

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Phó Giám 
đ cố

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca3

Ca3
Ca4

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca3
Ca4

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề
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H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú
Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

P QLĐT 14 Ca3 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Bùi Đình Phúc P QLĐT 8 Ca4 Cán b  coi thiộ

L u Th  Di uư ị ệ P QLĐT 11 Ca1 Ca2 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca3 Cán b  coi thiộ

Nguy n T. Minh H nhễ ạ P KHHT 15 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Ca2 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Vũ Ti n S nế ơ 16 Ca3 Ca2 Ca2 Ca3 Ca1 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Bùi Minh Tu nấ 13 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Nguy n Ti n Thànhễ ế P KH-TC 13 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Ph m Hoàng Ngânạ P KH-TC 8 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Cán b  coi thiộ

T  Đ c Anhạ ứ P KH-TC 16 Ca3 Ca2 Ca1 Ca1 Ca2 Ca3 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Bùi Đình T cắ P KH-TC 2

Tr n Th  Thầ ị ơ P KH-TC 2

Nguy n Thu Ph ngễ ươ 35 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1 Ca3 Ca4 Ca1 Ca1 Ca1 Ca2 Ca1 Ca1 Ca3

Tr n Th  Tú Ngàầ ị P TC-HC 34 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Ca1 Ca3 Ca1 Ca1 Ca2 Ca3 Ca1 Ca1 Ca2

Lê Vũ Tr ngườ P TC-HC 35 Ca3 Ca2 Ca1 Ca2 Ca1 Ca1 Ca3 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1

Đào Hoàng Tu nấ 4 Ca2 Ca2 Ca2 Ca3

Nguy n Th  Minh Huễ ị ệ 1 Ca2

Tr nh Th  Thu H ngị ị ươ 1 Ca2

Nguy n Thái Nh nễ ạ 1 Ca3 Ca2

Nguy n Th  Mai Anhễ ị 1 Ca3

Nguy n Th  Ph ng ễ ị ươ
Quỳnh

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

P.CT&CT
SV

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

P.CT&CT
SV

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Nhân viên 
tr c gi ng ự ả

đ ngườ
Ca1
Ca2

Nhân viên t p ạ
vụ

Phòng 
QLĐT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3
Ca4

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  coi thi ộ
d  bự ị

Ca2
Ca3

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3
Ca4

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Cán b  coi thi ộ
d  bự ị

Ca2
Ca3

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca3
Ca4

Ca1
Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Cán b  coi thi ộ
d  bự ị

Khoa 
ĐTQT

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề
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H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú
Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

Lý Ph ng Duyênươ 1 Ca2

Đ ng Th  Nhànặ ị 1 Ca2

Ph m Th  C m Anhạ ị ẩ 1 Ca1

Lê Trung Thành 1 Ca3

Hoàng Kim Thu 1 Ca2

Ph m Minh Hoànạ 1 Ca3

Nguy n Đ c Nhânễ ứ 1 Ca2

Nguy n Th  H i Đ ngễ ị ả ườ 1 Ca2

Ph m M  H ng Ph ngạ ỹ ằ ươ 12 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1

Đoàn Anh Tu nấ 12 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1 Ca1

Ph m Hoàng C ngạ ườ 12 Ca3 Ca3 Ca1

Phùng Th  Đôngế 14 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1 Cán b  coi thiộ

Vũ Huy n Myề 12 Ca3 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Nguy n Tu n S nễ ấ ơ 13 Ca3 Ca3 Ca2 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Ca3 Ca1 Cán b  coi thiộ

Đ  Th  Hoaỗ ị Khoa NN 8 Ca4

Ph m Th  Di u Linhạ ị ệ Khoa NN 10 Ca1 Cán b  coi thiộ

Đ  Th  Thanh Hàỗ ị Khoa NN 10 Ca4 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Ph m Th  H ng Liênạ ị ồ Khoa NN 10 Ca3 Ca1 Ca1 Cán b  coi thiộ

Ph m Th  Hàạ ị Khoa NN 8 Ca1 Cán b  coi thiộ

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

GV th nh ỉ
gi ngả

Cán b  tr c ộ ự
đề

Khoa 
ĐTQT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
ĐTQT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
ĐTQT

Ca2
Ca3

Ca2
Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Cán b  tr c ộ ự
đ , coi thiề

Khoa 
ĐTQT

Ca3
Ca4

Ca3
Ca4

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Khoa 
ĐTQT

Ca1
Ca2

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Khoa 
ĐTQT

Ca1
Ca3

Ca1
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Cán b  tr c ộ ự
đề

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3
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H  và tênọ
Tháng 5 năm 2018 Tháng 6 năm 2018

Ghi chú
Đ nơ
vị Ngày

21
Ngày

22
Ngày

23
Ngày

24
Ngày 

25
Ngày

28
Ngày

29
Ngày

30
Ngày

31
Ngày 

01
Ngày

02
Ngày

03
Ngày

04
Ngày

05
Ngày

06
Ngày

07
Ngày

08
Ngày

09
Ngày

11
Ngày

12
Ngày

13
Ngày

14
Ngày

15
Ngày

16
Ngày

18
Ngày

20
Ngày

21
Ngày

23

Cao Thu H ngằ Khoa NN 10 Ca1 Ca3 Ca2 Cán b  coi thiộ

Nguy n Th  H ng M nễ ị ồ ế Khoa NN 10 Ca4 Cán b  coi thiộ

Bùi T.Thanh Mai Khoa NN 9 Ca2 Ca2 Cán b  coi thiộ

Hoàng Th  Thu Huy nị ề Khoa NN 9 Ca2 Ca2 Cán b  coi thiộ

Ngô Th  Thanh Hoaị P TC-HC Ca3 Ca2 Ca3 Ca3 Ca1 Ca3 Ca3 Ca3 Cán b  y tộ ế

Đ ng Th  Kim Thoanặ ị P TC-HC Ca3 Ca2 Ca3 Ca3 Ca3 Ca3 Ca1 Ca1 Ca3 Cán b  y tộ ế

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca2
Ca3

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2
Ca3

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca3
Ca4

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ca1
Ca2

Ghi chú:
- Các cán b , gi ng viên có tên trong danh sách tr c đ , coi thi ph i có m t tr c ca thi 30 phút;ộ ả ự ề ả ặ ướ
- C1, C2, C3, C4: Th  hi n các ca trong ngày;ể ệ
- Ca in đ m và g ch chân: Ca đó cán b  tr c đ ;ậ ạ ộ ự ề
- Cán b  tr c đ  ngoài các ca tr c đ  ra thì các ca khác v n coi thi bình th ng (n u có);ộ ự ề ự ề ẫ ườ ế
- Th i gian thi : Xem chi ti t trong Thông báo l ch thi S  42/TB-HVCSPT ngày 26/4/2018 (trên Website).ờ ế ị ố
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